
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-ĐHBK Đà nẵng, ngày      tháng      năm 2019

KẾ HOẠCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2019-2020 - CÁC LỚP KHOÁ 2015 HỆ CHÍNH QUY

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2019 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01/20 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

Ngày (Thứ 2) 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27
KHÓA 2015

1 15N01(C1) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

2 15N02(C1) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

3 15N03(C1) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

4 15N05,06(CDT) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

5 15N10,11(T) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

6 15N12(T) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

7 15N13A,B(T) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

8 15N14(TCLC1) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

9 15N15(TCLC2) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

10 15N17(C4) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

11 15N18(C4) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

12 15N19(C4) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

13 15N20(KTTT) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

14 15N22(N) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

15 15N25(NL) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

16 15N27(HTD) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

17 15N29(DCN) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

18 15N30(DCN) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

19 15N32(TDH) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

20 15N34(DCLC) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

21 15N35(TDHCLC) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

22 15N38(KTDT) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

23 15N39(KTVT) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

24 15N40(KTMT) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

25 15N45(H2) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

26 15N46(H2) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

27 15N48(SH) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

28 15N50(H1) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

29 15N51(H4) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

30 15N52(H5) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

31 15N57(SK) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

32 15N59(X3) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

33 15N60(X3) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

34 15N63(X3CLC) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

35 15N64(VLXD) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

36 15N67(X1) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

37 15N68(X1) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

38 15N69(X1) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

39 15N70(X1) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

40 15N71(KT) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

41 15N72(KT) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

42 15N75(X2) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

43 15N77(THXD) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

44 15N79(MT) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

45 15N81(QLMT) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

46 15N83,84(KX) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

47 15N85(QLCN) T C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

48 15N07(ES) Z C - - - - - Z T T Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

49 15N08(ECE1) Z C - - - - - Z T T Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

50 15N09(ECE2) Z C - - - - - Z T T Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

51 15N87(PFIEV1) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - Z T T T T TN Nghỉ Tết TL TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

52 15N88(PFIEV2) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - Z T T T T TN Nghỉ Tết TL TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

53 15N89(PFIEV3) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - Z T T T TN TN Nghỉ Tết TL TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B TS TS

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ) Nghỉ Tết

1 ĐK ĐK Z - - - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

GHI CHÚ: NH : Nhập học --- : Học LT kỳ 3, hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C : Học chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : Thể hiện Đồ án TG : TT giảng dạy DN : Doanh nghiệp

- : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ án tốt nghiệp Q : Học GDQP-AN X : TH môn vẽ, ĐK Tg : Thính giảng

-- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN TC : C.tác tổ chức đào tạo N : Th.tập nhận thức B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ Nghỉ Tết : Nghỉ Tết

NM : Học Nhập môn ngành TQ : Tham quan kiến trúc

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2019 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2019
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG
- Giám đốc ĐHĐN

- Ban Đào tạo

- Các đơn vị trường ĐHBK

- Lưu: Văn thư, phòng Đào tạo



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-ĐHBK Đà nẵng, ngày      tháng      năm 2019

KẾ HOẠCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2019-2020 - CÁC LỚP KHOÁ 2016 HỆ CHÍNH QUY

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2019 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01/20 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

Ngày (Thứ 2) 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27
KHÓA 2016

1 16N01(C1) T C - - - - - - K - - - - - T T T TC CN CN CN CN CN CN Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

2 16N02(C1) T C - - - - - - K - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Nghỉ Tết K -- -- -- -- CN CN CN CN CN CN -- T T T T TT TT TT TT TT TT

3 16N05(CDT) T C - - - - - K CN CN CN CN - - - - - T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- CN CN K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

4 16N06(CDT) T C - - - - - K CN CN CN CN - - - - - T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- CN CN K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

5 16N10,11(CNPM) T C - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

6 16N12(MMT) T C - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

7 16N13A(HTN)K2 T C - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

8 16N13B(HTTT)K2 T C - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

9 16N14(TCLC1,2) T C - - - - - - K - - - - - - - T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

10 16N16(TCLC3) T C - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN CN T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

11 16N17(C4) T C - - - - - K CN CN CN - - - - - T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- CN CN CN K -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

12 16N18(C4) T C - - - - - K - - - CN CN CN - - T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- CN CN CN -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

13 16N20(KTTT) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- CN CN CN -- T T T T TT TT TT TT TT TT

14 16N22(N) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

15 16N25(NL) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

16 16N27(HTD) T C CN CN CN CN - - - - - K - - - - - T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT

17 16N28(DCN) T C - - - - - CN CN CN CN K - - - - - T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT

18 16N32(TDH) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT

19 16N34(DCLC) T C - - - - - - K - - - - - - TK TK T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT

20 16N35(TDHCLC) T C - - - - - - K - - - - - - TK TK T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT

21 16N38(KTVT) T C CN CN CN CN CN CN CN K - - - - - - - T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

22 16N39(KTDT) T C - - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

23 16N40(KTMT) T C CN CN CN CN CN CN CN K - - - - - - - T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

24 16N41(DTCLC1,2) T C - - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

25 16N45(H2) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

26 16N47(H2CLC) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT

27 16N48(SH) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT

28 16N50(H1) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT

29 16N51(H4) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT

30 16N53(H5CLC) T C - - - - - - K - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

31 16N57(SK) T C - - - - - - K - - - - - - T T CN CN CN CN TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K TG TG TG -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT

32 16N59(X3) T C - - - - - - - K - - - - - - - T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ TT TT TT TT TT TT

33 16N60(X3) T C - - - - - - - K - - - - - - - T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ TT TT TT TT TT TT

34 16N63(X3CLC) T C - - N - - - - K - - - - - - - T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ TT TT TT TT TT TT

35 16N64(VLXD) T C - - - - - - - K - - - - - - - T T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ TT TT TT TT TT TT

36 16N67(X1) T C - - - - - - K - - - - - - Z T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

37 16N68(X1) T C - - - - - - K - - - - - - Z T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

38 16N69(X1) T C - - - - - - K - - - - - - Z T T T T TC -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

39 16N71(KTCLC1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T TH Đ TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- TH TH Đ T T TT TT TT TT TT TT

40 16N72(KTCLC2) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T TH Đ TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- TH TH Đ T T TT TT TT TT TT TT

41 16N75(X2) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

42 16N77(THXD) T C - - - - - K - - - - - N TK TK TK TK T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

43 16N79(MT) T C - - - - - K - - - - CN CN CN CN CN - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

44 16N81(QLMT) T C - - - - - K - - - - CN CN CN CN CN - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

45 16N83(KX) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

46 16N84(KX) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

47 16N85(QLCN) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT

48 16N07(ES) Z C - - - - - - - K - - - - - - - - Z T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TS TS

49 16N08(ECE1) Z C - - - - - - - K - - - - - - - - Z T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TS TS

50 16N87(PFIEV1) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- Nghỉ Tết TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- TK TK T T T T TS TS

51 16N88(PFIEV2) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- Nghỉ Tết TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- TK TK T T T T TS TS

52 16N89(PFIEV3) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- Nghỉ Tết TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T TK TK TK TK TK TK TK

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ) Nghỉ Tết

1 ĐK ĐK Z - - - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

GHI CHÚ: NH : Nhập học --- : Học LT kỳ 3, hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C : Học chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : Thể hiện Đồ án TG : TT giảng dạy DN : Doanh nghiệp

- : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ án tốt nghiệp Q : Học GDQP-AN X : TH môn vẽ, ĐK Tg : Thính giảng

-- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN TC : C.tác tổ chức đào tạo N : Th.tập nhận thức B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ Nghỉ Tết : Nghỉ Tết

NM : Học Nhập môn ngành TQ : Tham quan kiến trúc

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2019 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2019
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG
- Giám đốc ĐHĐN

- Ban Đào tạo

- Các đơn vị trường ĐHBK

- Lưu: Văn thư, phòng Đào tạo



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-ĐHBK Đà nẵng, ngày      tháng      năm 2019

KẾ HOẠCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2019-2020 - CÁC LỚP KHOÁ 2017 HỆ CHÍNH QUY

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2019 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01/20 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

Ngày (Thứ 2) 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27
KHÓA 2017

1 17N01(C1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

2 17N02(C1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

3 17N04,05(CDT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

4 17N06(CDT)Kỳ 2 T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

5 17N10(T) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

6 17N11(T) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

7 17N12(T) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

8 17N14(TCLC1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K CN CN CN CN CN CN CN Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

9 17N16(TCLC2) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

10 17N17,18(C4) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

11 17N19(C4)Kỳ 2 T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

12 17N20(KTTT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

13 17N22(N) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

14 17N25(N,NL) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

15 17N27(D) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

16 17N28(D) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

17 17N29(D) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

18 17N32(TDH) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

19 17N33(TDH) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

20 17N34(D.CLC) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ tết CN CN CN CN -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

21 17N36(TDH.CLC1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- K CN CN CN CN -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

22 17N37(TDH.CLC2) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- CN CN CN CN -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

23 17N38(KTVT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

24 17N39(KTDT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

25 17N40(KTMT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

26 17N41,42(DTCLC) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

27 17N45(H2) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- TK TK -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

28 17N46(H2CLC1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- TK TK -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

29 17N47(H2CLC2) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- TK TK -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

30 17N48(SH) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K TK TK -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

31 17N50,51(H1,4) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K TK TK -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

32 17N52(H5CLC) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- TK TK -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

33 17N57(SK) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

34 17N59(X3) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z NM N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

35 17N63(X3CLC) T C - - - - - - K - - - - - - M Z T T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

36 17N64(VLXD) T C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z NM N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

37 17N67(X1) T C - - - - - - K - - - - M Z - - T T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- K CN CN CN CN -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

38 17N68(X1) T C - - - - - - K - - - - Z M - - T T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- K CN CN CN CN -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

39 17N69(X1,XJV) T C - - - - - - K - - - - - - Z M T T T T TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- Z CN CN CN CN T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

40 17N71(KTCLC1) T C - - - - - - K - - - - - - Z T T T TH Đ TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T TH TH Đ --- --- TS TS --- --- --- ---

41 17N72(KTCLC2) T C - - - - - - K - - - - - - Z T T T TH Đ TC -- -- Nghỉ tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T TH TH Đ --- --- TS TS --- --- --- ---

42 17N75(X2) T C - - - - - K - - - - - Z CN CN CN CN T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- N M T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

43 17N77(THXD) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z M T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

44 17N79(MT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z M T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

45 17N81(QLMT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- M Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

46 17N83(KX) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

47 17N84(KX) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

48 17N85(QLCN) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

49 17N07(ES) Z C - - - - - - - K - - - - - - - - Z T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TS TS

50 17N08(ECE) Z C - - - - - - - K - - - - - - - - Z T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TS TS

51 17N87(PFIEV1) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- Nghỉ tết TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T TK TK TK

52 17N88(PFIEV2) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- Nghỉ tết TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T TK TK TK

53 17N89(PFIEV3) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- Nghỉ tết TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T TK TK TK TK

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ) Nghỉ tết

ĐK ĐK Z - - - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

GHI CHÚ: NH : Nhập học --- : Học LT kỳ 3, hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C : Học chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : Thể hiện Đồ án TG : TT giảng dạy DN : Doanh nghiệp

- : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ án tốt nghiệp Q : Học GDQP-AN X : TH môn vẽ, ĐK Tg : Thính giảng

-- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN TC : C.tác tổ chức đào tạo N : Th.tập nhận thức B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ Nghỉ Tết : Nghỉ Tết

NM : Học Nhập môn ngành TQ : Tham quan kiến trúc

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2019 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2019
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG
- Giám đốc ĐHĐN

- Ban Đào tạo

- Các đơn vị trường ĐHBK

- Lưu: Văn thư, phòng Đào tạo



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-ĐHBK Đà nẵng, ngày      tháng      năm 2019

KẾ HOẠCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2019-2020 - CÁC LỚP KHOÁ 2018 HỆ CHÍNH QUY

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2019 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01/20 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

Ngày (Thứ 2) 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27
KHÓA 2018

1 18N01(C1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K NM N -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

2 18N02(C1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- NM N -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

3 18N04(CDT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z NM N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

4 18N05(CDT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z NM N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

5 18N06(CDTCLC) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

6 18N10,11(T) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

7 18N13(TCLC-DT1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

8 18N14(TCLC-DT2) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

9 18N15(TCLC-DT3) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

10 18N16(TCLC-Nhật) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

11 18N17,18(C4) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

12 18N19(C4CLC) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

13 18N20(KTTT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

14 18N22,23(N) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

15 18N24(NCLC) T C - - - - - - K - - - - - - TK TK TK T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

16 18N27(D) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- N Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

17 18N28(D) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- N Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

18 18N29(D) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- N Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

19 18N32(TDH) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

20 18N33(TDH) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

21 18N34(DCLC1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

22 18N35(DCLC2) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

23 18N36(TDHCLC1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

24 18N37(TDHCLC2) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

25 18N38(DT) T C - - - - - - NM N K - - - - - - Z T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

26 18N39(DT) T C - - - NM N - - - K - - - - - - Z T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

27 18N40(DT) T C - - - - NM N - - K - - - - - - Z T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

28 18N41(DTCLC) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

29 18N44(H2) T C - - - - - - K - - - - - - Z NM N T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

30 18N45(H2) T C - - - - - - K - - - - - - Z NM N T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

31 18N46(H2CLC1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

32 18N47(H2CLC2) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

33 18N48(SH) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

34 18N50,51(KTHH) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z NM N T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

35 18N52(H5CLC) T C - - - - - - K N P - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

36 18N59(X3) T C - - - - - - K - - - - - - M - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- M T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

37 18N60(X3) T C - - - - - - K - - - - - - M - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- M -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

38 18N64(VLXD) T C - - - - - - K - - - - M - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- M -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

39 18N67(X1) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K NM N -- -- M -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

40 18N68(X1,XJV) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K NM N -- -- -- M -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

41 18N70(X1CLC) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

42 18N71(KTCLC1) T C - - - - - - TQ TQ TQ K - - - - - TH Đ T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- TH Đ T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

43 18N72(KTCLC2) T C - - - - - - TQ TQ TQ K - - - - - TH Đ T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- TH Đ T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

44 18N75(X2) T C - - - - - - K - - - - - - M - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- M T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

45 18N77(THXD) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

46 18N79(MT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z MN N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

47 18N81(QLMT) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z MN N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

48 18N83(KX) T C - - - - - - K - - - - - - - MN N T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

49 18N84(KXCLC) T C - - - - - - K - - - - - - - N Z T T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

50 18N85(QLCN) T C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- NM N T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

51 18N07(ES) Z C - - - - - - - K - - - - - - - - Z T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TS TS

52 18N08(ECE) Z C - - - - - - - K - - - - - - - - Z T T T TC -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TS TS

53 18N87(PFIEV(N1) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- Nghỉ Tết TL -- -- Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T TS TS

54 18N88(PFIEV(N2) Z C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- Nghỉ Tết TL -- -- Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T TS TS

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ) Nghỉ Tết

1 ĐK ĐK Z - - - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

GHI CHÚ: NH : Nhập học --- : Học LT kỳ 3, hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C : Học chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : Thể hiện Đồ án TG : TT giảng dạy DN : Doanh nghiệp

- : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ án tốt nghiệp Q : Học GDQP-AN X : TH môn vẽ, ĐK Tg : Thính giảng

-- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN TC : C.tác tổ chức đào tạo N : Th.tập nhận thức B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ Nghỉ Tết : Nghỉ Tết

NM : Học Nhập môn ngành TQ : Tham quan kiến trúc P : PBL

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2019 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2019
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG
- Giám đốc ĐHĐN

- Ban Đào tạo

- Các đơn vị trường ĐHBK

- Lưu: Văn thư, phòng Đào tạo



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-ĐHBK Đà nẵng, ngày      tháng      năm 2019

KẾ HOẠCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2019-2020 - CÁC LỚP KHOÁ 2019 HỆ CHÍNH QUY

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2019 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01/20 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

Ngày (Thứ 2) 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27
KHÓA 2019

1 19N01(19C1A) NH NH C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T Q Q Q Q --- --- --- ---

2 19N02(19C1B) NH NH C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T Q Q Q Q --- --- --- ---

3 19N03(19C1C) NH NH C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T Q Q Q Q --- --- --- ---

4 19N04,05(CDTCLC1,2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

5 19N06(CDTCLC3) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

6 19N10(TCLC_DT1) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

7 19N11(TCLC_DT2) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

8 19N12(TCLC_DT3) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

9 19N13(TCLC_DT4) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

10 19N14(TCLC_DT5) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

11 19N16(TCLC_Nhật) NH NH C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T Q Q Q Q --- --- --- ---

12 19N17(C4CLC1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - N T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

13 19N18(C4CLC2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - N T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

14 19N19(C4CLC3) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - N T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

15 19N20(C4CLC4) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - N T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

16 19N21(19KTTT) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- N T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

17 19N22,23(NCLC1,2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

18 19N26(HTCN) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

19 19N27,28(DCLC1,2) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

20 19N29,30(DCLC3,4) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

21 19N31(DCLC5) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

22 19N32,33(TDHCLC1,2) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

23 19N34,35(TDHCLC3,4) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

24 19N38,39(DTCLC1,2) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

25 19N40,41(DTCLC3,4) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

26 19N45,46(H2CLC1,2) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K N - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

27 19N47(H2CLC3) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K N - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

28 19N48(19SH) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- K N -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

29 19N50,51(19KTHH1,2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

30 19N52(H5CLC) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- K N -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

31 19N59(X3CLC1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

32 19N60(X3CLC2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

33 19N64(19VLXD) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

34 19N67(X1CLC1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

35 19N68(X1CLC2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

36 19N69(X1CLC3) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

37 19N71(KTCLC1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

38 19N72(KTCLC2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

39 19N73,74(CSHT1,2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

40 19N75(X2CLC) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

41 19N77(19THXD) NH NH C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T Q Q Q Q --- --- --- ---

42 19N79(MTCLC) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - - K - - - - - T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

43 19N81(19QLMT) NH NH C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T Q Q Q Q --- --- --- ---

44 19N83,84(KXCLC1,2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - - K - - - - - - - T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

45 19N85,86(19QLCN1,2) NH NH C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết TC -- -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T Q Q Q Q --- --- --- ---

46 19N07(ES) NH NH C - - - - - - - K - - - - - - - T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Z Q Q Q Q --- --- --- ---

47 19N08(ECE1) NH NH C - - - - - - - K - - - - - - - T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Z Q Q Q Q --- --- --- ---

48 19N09(ECE2) NH NH C - - - - - - - K - - - - - - - T T TC -- -- Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Z Q Q Q Q --- --- --- ---

49 19N87(PFIEV_N1) NH NH C - - - - - - - - - - - - - - - T T T -- -- Nghỉ Tết TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T Q Q Q Q --- --- --- ---

50 19N88(PFIEV_N2) NH NH C - - - - - - - - - - - - - - - T T T -- -- Nghỉ Tết TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T Q Q Q Q --- --- --- ---

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ) Nghỉ Tết

1 ĐK ĐK Z - - - - - - - - - - T T T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- ---

GHI CHÚ: NH : Nhập học --- : Học LT kỳ 3, hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C : Học chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : Thể hiện Đồ án TG : TT giảng dạy DN : Doanh nghiệp

- : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ án tốt nghiệp Q : Học GDQP-AN X : TH môn vẽ, ĐK Tg : Thính giảng

-- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN TC : C.tác tổ chức đào tạo N : Th.tập nhận thức B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ Nghỉ Tết : Nghỉ Tết

NM : Học Nhập môn ngành TQ : Tham quan kiến trúc

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2019 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2019
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG
- Giám đốc ĐHĐN

- Ban Đào tạo

- Các đơn vị trường ĐHBK

- Lưu: Văn thư, phòng Đào tạo



KẾ HOẠCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2019-2020 - CÁC LỚP CAO HỌC TẠI TRƯỜNG

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2019 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01/20 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

Ngày (Thứ 2) 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27
KHÓA 34

1 K34.KMT G G G G G G G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

2 K34.KT G G G G G G G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

3 K34.KCK G G G G G G G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

4 K34.KTĐ G G G G G G G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

5 K34.KHH G G G G G G G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

6 K34.KTM G G G G G G G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

7 K34.XDD G G G G G G G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

8 K34.XGT G G G G G G G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết
KHÓA 35

9 K35.KCK B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Nghỉ Tết G G G G G G G G G G G G G G G HG

10 K35.KĐL B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Nghỉ Tết G G G G G G G G G G G G G G G HG

11 K35.KĐT B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Nghỉ Tết G G G G G G G G G G G G G G G HG

12 K35.XDD B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Nghỉ Tết G G G G G G G G G G G G G G G HG
KHÓA 36

13 K36.KMT L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

14 K36.KT L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

15 K36.KĐL L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

16 K36.KTĐ L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

17 K36.TĐH L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

18 K36.KTM L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

19 K36.XDD L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

20 K36.XGT L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
KHÓA 37

21 K37.CSH H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

22 K37.CTP H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

23 K37.KMT H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

24 K37.KT H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

25 K37.KĐL H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

26 K37.KTĐ H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

27 K37.TĐH H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

28 K37.KĐT H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

29 K37.KHH H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

30 K37.KTM H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

31 K37.KXD H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

32 K37.XGT H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

33 K37.CTT H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G
KHÓA 38

34 K38.CSH H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

35 K38.CTP H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

36 K38.KMT H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

37 K38.KT H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

38 K38.KĐT H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

39 K38.KXD H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

40 K38.XGT H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

41 K38.KTN H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

42 K38.KTĐ H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

41 K38.KTM H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

KHÓA 39

44 K39.ĐN TC N H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Nghỉ Tết H H H H H H H H H H H H H H Z Đ Đ Q Q L L L L L L L

GHI CHÚ: N : Nhập học L : Làm luận văn tốt nghiệp HG : Hết thời gian gia hạn

H : Học và thi B : Bảo vệ luận văn TN TS : Tuyển sinh

Đ : Bảo vệ đề cương KT : Kết thúc khóa học Z : Dự trữ

Q : Ra Quyết định giao đề tài G : Gia hạn Nghỉ tết : Nghỉ tết Nguyên đán

TC : C.tác tổ chức đào tạo

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2019 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2019
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG



KẾ HOẠCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2019-2020 - CÁC LỚP CAO HỌC TẠI CƠ SỞ LIÊN KẾT

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2019 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01/20 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

Ngày (Thứ 2) 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27
QUẢNG BÌNH

1 K34.KTĐ.QB G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

2 K34.CTT.QB G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

3 K34.KMT.QB G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

4 K35.KMT.QB B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Nghỉ Tết G G G G G G G G G G G G G G G HG

QUẢNG NGÃI

5 K34.KTĐ.QNg G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

6 K34.TĐH.QNg G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

K35.CTT.QNg B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Nghỉ Tết G G G G G G G G G G G G G G G HG

K35.KHH.QNg B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Nghỉ Tết G G G G G G G G G G G G G G G HG

7 K38.KMT.QNg H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

NHA TRANG

8 K34.XDD.KH G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

KONTUM

9 K34.XDD.KT G G G G G G G G G HG Nghỉ Tết

10 K36.KTĐ.KT L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

11 K37.KTĐ.KT H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

12 K37.TĐH.KT H Đ Đ Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B G G

13 K38.XGT.KT H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

14 K38.KMT.KT H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

CẦN THƠ

15 K36.KĐT.CT L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

16 K38.XGT.CT H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

TRÀ VINH

17 K35.XDD.TV B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Nghỉ Tết G G G G G G G G G G G G HG

18 K36.XGT.TV L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

19 K36.XDD.TV L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Nghỉ Tết L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

VĨNH LONG

20 K38.XGT.VL H H H H H H H H H H H H H H H Đ Đ Q Q L L L L L Nghỉ Tết L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B

GHI CHÚ: N : Nhập học L : Làm luận văn tốt nghiệp HG : Hết thời gian gia hạn

H : Học và thi B : Bảo vệ luận văn TN TS : Tuyển sinh

Đ : Bảo vệ đề cương KT : Kết thúc khóa học Z : Dự trữ

Q : Ra Quyết định giao đề tài G : Gia hạn Nghỉ tết : Nghỉ tết Nguyên đán

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2019 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2019
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG


